 (
Dự báo
)3      

 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Dương Thị Thu Huệ 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT:0904.684.113
	Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g).     

	2
	Công ty TNHH Chăn nuôi và trồng trọt Phú An Ba Vì
Đại diện:
Đỗ Mạnh Phú
	
Xóm Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT:0968.116.068
       

	Chuyên cung cấp trứng gà thương phẩm. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


	3
	Công ty cổ phần trang trại Bảo Châu
Đại diện:
Nguyễn Đại Thắng
	
Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT:0916.511.886


    
	Chuyên cung cấp thịt lợn hữu cơ. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


	4
	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Liên
Đại diện:
Nguyễn Vân Anh
	
Phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội
ĐT:024.2247.1779


    
	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ rau an toàn các loại: Rau cải các loại, rau lang, chùm ngây, đậu trạch... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: Phùng Thị Thuận

	Cụm 2, xã Thọ Lộc,  huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
ĐT: 0989.365.277
	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp, vật tư làm nhà màng nhà lưới. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.  

	2
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện:
Nguyễn Huy Trung
	

Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0989.806.143
    
	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.  

	3
	Cửa hàng mua bán vật tư nông nghiệp 
Đại diện:
Nguyễn Văn Chức
	
Xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0984.853.636

	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.  

	4
	Cửa hàng mua bán vật tư nông nghiệp 
Đại diện:
Trần Thị Minh Sinh
	
Xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0966.119.404

	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.  










NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất măng tây 
Đại diện: 
Phạm Thị Thúy

	Xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0971.468.554
	Chuyên bán măng tây an toàn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.  


	2
	Hộ sản xuất rau an toàn
Đại diện: Nguyễn Thị Đào

	Thôn Phú An, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 035.656.3823
	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.  


	3
	Cơ sở sản xuất  giống rau
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tiến
	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 039.207.6443
	Chuyên cung cấp các loại giống rau. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.  


	4
	Cơ sở sản xuất  giống rau
Đại diện: 
Lê Văn Thủy
	

Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 077.938.9585

    
	Chuyên cung cấp các loại giống rau. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.  

















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Mạnh
	
Thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0367.118.134
	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 
Tô Xuân Sản
	Thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0366.224.541
	Chuyên cung cấp cá giống các loại phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.


	3
	Trang trại nuôi giun quế 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Liên
	Thôn Tân Phú, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0912.142.468

	Chuyên cung cấp giun quế phục vụ khu vực huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Nguyễn Thành Long
	
Thôn Trung, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0399.934.916

	Chuyên cung cấp lợn thịt, gà thịt phục vụ khu vực huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.


















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ
Đại diện:
Nguyễn Thanh Quang
	Làng nghề mộc truyền thống Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên,  Hà Nội
ĐT:0915.042.903
	Chuyên sản xuất, bán buôn tranh trạm, khung gương các loại... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	2
	Cơ sở sản xuất tranh gỗ 
Đại diện: 
Quân Thảo 
	
Làng nghề mộc truyền thống Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT:0983.592.915
	Chuyên sản xuất bán buôn tranh gỗ mỹ nghệ đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	3
	Công ty TNHH Kinh đô gốm sứ
Đại diện:
Nguyễn Thanh Tùng
	
Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT:0989.337.638
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Công ty TNHH Gốm sứ Ngọc Huyền
Đại diện:
Phạm Đức Lợi
	
Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT:0942.363.688

	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



 












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Phát triển Minh Quang
Đại diện: 
Trần Văn Tư
	
Xóm 2, xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0972.038.066
	Chuyên cung cấp nấm linh chi, nấm mộc nhĩ, nấm rơm, nấm sò… Công ty đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	2
	HTX Chăn nuôi dê Ninh Bình
Đại diện: 
Bùi Văn Thảo
	
Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
ĐT: 036.4040.222
	Chuyên cung cấp thịt dê. HTX đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	3
	HTX Nông nghiệp Khánh Thành
Đại diện: 
Phạm Văn Thẫn
	Xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
ĐT: 039.7096.424
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm của HTX được sản xuất theo quy trình VietGAP. 

	4
	Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao
Đại diện: 
Nguyễn Văn Gần
	
Tổ 16, Trung Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
ĐT:0229.3864.039

    
	Chuyên sản xuất rau quả với các sản phẩm: Đóng hộp, cô đặc, đông lạnh. Với dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến nhất hiện nay, công ty phân phối sản phẩm ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước.






